
Series 4, Máy sấy ngưng tụ, 8 kg,
White
WTB86201SG

WMZ20600 :
WTZ1110 :
WTZ11400 :
WTZ20410 :
WTZPW20D :

Máy sấy với lồng sấy dung lượng 8kg cho
việc sấy khô trở nên nhẹ nhàng và dễ dàng
cho cả những đợt nhiều quần áo.

• Dung lượng 1 - 8kg: sấy tối đa 8kg quần áo.

• SensitiveDrying System: sấy nhẹ nhàng không làm nhăn.

• AutoDry: tự động sấy đến đúng độ khô bạn mong muốn.

• Độ ồn 65dB: vận hành êm ái

• Thiết kế AntiVibration: máy sấy vận hành ổn định và êm ái với vỏ
máy chống rung

Thiết kế âm / Độc lập: .............................................................Đôc lâp
Đầu có thể tháo rời: ........................................................................No
Bản lề cửa: ............................................................................ Bên phải
Color / Material body: .........................................................Màu trắng
Chiều dài dây nguồn: ............................................................145.0 cm
Kích thước (Cao x rộng x sâu): ................................ 842x598x613 mm
Khối lượng: .............................................................................. 41.4 kg
Thể tích lồng: ..............................................................................112 l
Công suất: ...............................................................................2600 W
Bảo vệ cầu chì: .............................................................................13 A
Điện áp: ...............................................................................220-240 V
Frequency: ................................................................................. 50 Hz
Drying process: ................................................................... automatic
Tải trọng: ...................................................................................8.0 kg
Nhãn năng lượng: ..............................................................................B
Energy consumption electric dryer, full load - NEW (2010/30/EC): 4.63
kWh
Standard cotton programme time at full load: ....................... 137 min
Energy consumption electric dryer, partial load - NEW (2010/30/EC):
..............................................................................................2.61 kWh
Standard cotton programme time at partial load: .................... 79 min
Weighted annual energy consumption, electric dryer - NEW
(2010/30/EC)1: ....................................................... 560.0 kWh/annum
Power consumption in off-mode - NEW (2010/30/EC): ............ 0.10 W
Power consumption in left-on mode - NEW (2010/30/EC): ...... 0.50 W
Weighted programme time: ....................................................104 min
Loại hiệu quả ngưng tụ: .................................................................... B
Average condensation efficiency full load (%): ............................88 %
Average condensation efficiency partial load (%): .......................88 %
Weighted condensation efficiency for the standard cotton
programme at full and partial load: .............................................88 %

1 Energy consumption kWh per year, based on 160 drying cycles of the
standard cotton programme at full and partial load, and the consumption
of the low power modes
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Máy sấy với lồng sấy dung lượng 8kg cho
việc sấy khô trở nên nhẹ nhàng và dễ dàng
cho cả những đợt nhiều quần áo.

Thông số kỹ thuật
- Khối lượng sấy: 8kg
- Kích thước (chiều cao x chiều rộng x chiều sâu): 84.2 x 59.8 x 61.3

Công suất và mức tiêu thụ
- Phân loại: máy sấy ngưng tụ
- Đạt mức B tiết kiệm năng lượng của tiêu chuẩn Châu Âu theo thang

đo tiết kiệm năng lượng từ  A+++ đến D
- Bộ phận điện tử điều chỉnh độ ẩm
- Mức tiêu thụ năng lượng khoảng 560 kWh mỗi năm, dựa trên 160

chu kỳ theo chương trình giặt tiêu chuẩn ở mức tải toàn phần và tải
một phần, và mức tiêu thụ này thường ở chế độ giặt ít tiêu tốn năng
lượng. Mức tiêu thụ năng lượng thực tế sẽ phụ thuộc vào điều kiện
sử dụng của thiết bị

- Tiêu thụ năng lượng của chương trình sấy cotton tiêu chuẩn với mức
tải tối đa là 4.63 kWh, với tải nửa phần là 2.61 kWh.

- Tiêu thụ năng lượng khi máy tắt là 0.1 kWh, khi máy được bật nhưng
không vận hành là 0.5 kWh

- Chương trình SCT, với mức tải tối đa hay tải một phần, là chương
trình sấy tiêu chuẩn được nhắc đến trên các nhãn năng lượng.
Chương trình này phù hợp với quần áo vải bông (cotton) thông
thường, là lựa chọn tiết kiệm năng lượng nhất khi sấy vải bông.

- Thời lượng đã điều chỉnh của chương trình sấy cotton tiêu chuẩn với
tải trọng tối đa và tải một phần: 104 phút.

- Thời lượng của chương trình sấy cotton tiêu chuẩn với mức tải tối đa
là 137 phút, với tải một phần là 79 phút.

- Hiệu quả sấy ngưng tụ mức B, trên thang đo từ G (thấp nhất) đến A
(cao nhất)

- Hiệu quả sấy ngưng tụ trung bình của chương trình sấy cotton tiêu
chuẩn với tải trọng tối đa là 88%, với tải một phần là 88%.

- Hiệu quả sấy ngưng tụ cho chương trình sấy cotton tiêu chuẩn với
tải trọng tối đa và tải một phần là 88%.

- Độ ồn: 65 dB

Chương trình
- Sấy đồ len/lông (Woollen Finish), Sấy hỗn hợp (Mix), Sấy nóng

(Time program warm), Sấy lạnh (Time program cold), Sấy diệt
khuẩn (Allergy Plus/Hygiene), Sấy đồ thể thao (Sports Wear), Sấy
đồ nặng (Down Wear), Sấy nhanh 40' (Super 40), Sấy nhanh áo sơ
mi 15' (Shirts 15)

Thông tin bổ sung
- Chu trình chống nhăn 120 phút vào cuối chương trình sấy
- Hệ thống nút điều khiển TouchControl: Giảm nhiệt độ sấy (Low

heat), Giảm là ủi (Less ironing), Độ dài chương trình (Programme
length), Bắt đầu/Tạm dừng (Start/Pause), Điều chỉnh nhiệt độ và
chế độ sấy (Fine-tuning of drying aim), hẹn giờ kết thúc chương
trình sấy trong 24h (24 h Ready in)

Tiện ích và chức năng an toàn
- Cảm biến DUO-Tronic
- Quay số điều khiển điện tử toàn phần cho các chương trình sấy cảm

biến, các chương trình hẹn giờ và chương trình đặc biệt

- Màn hình LED hiển thị: thời gian sấy còn lại và hẹn giờ trước 24 giờ,
chương trình sấy, chức năng đặc biệt

- Hệ thống SensitiveDrying: lồng sấy bằng thép không gỉ với cấu tạo
giúp bảo vệ quần áo; kết hợp chân vịt thiết kế mềm mại

- Thiết kế AntiVibration: ổn định và êm ái khi vận hành
- Ngăn riêng cho đồ len
- Bộ lọc sợi vải lớn, dễ tháo lắp
- Bộ lọc sợi vải có thể được làm sạch dễ dàng
- Thiết kế gọn nhẹ
- Khóa an toàn trẻ em
- Âm báo khi kết thúc chương trình
- Màu cửa: xám trắng-đen
- Chốt kéo để mở
- Bản lề cửa: bên phải
- Móc cửa bằng kim loại
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